
Cách Xác Định Các Màu
Bộ Công Cụ Bảng Thông Tin

Bảng Thông Tin Học Đường California (Bảng 
Thông Tin) báo cáo thành tích của các học khu, 
trường học, và các nhóm học sinh dựa trên 
nhiều tiêu chuẩn của tiểu bang và địa phương, 
tạo thành hệ thống trách nhiệm giải trình của 
California. Các kết quả này được dùng để xác 
định điểm mạnh và điểm yếu cũng như giúp đảm 
bảo đáp ứng nhu cầu của tất cả các học sinh.

Bảng Thông Tin thể hiện kết quả học tập ra sao?
Kết quả học tập sẽ dựa trên hai yếu tố:

	• Dữ liệu năm hiện tại của tiêu chuẩn đo lường 
(Hiện Trạng)

	• Chênh lệch giữa dữ liệu năm hiện tại và năm 
trước (Thay Đổi)

Các mức dữ liệu của năm hiện tại được hiển thị ở cột bên trái, trong khi các mức độ về sự khác biệt 
giữa năm hiện tại và năm trước được hiển thị ở hàng trên cùng trong bảng 5x5. Mức Độ Kết Quả 
Học Tập, hay màu sắc, được xác định tại điểm mà hai mức này giao nhau. Các màu xếp từ màu đỏ, 
thể hiện Mức Độ Kết Quả Học Tập thấp nhất, đến màu xanh dương, thể hiện Mức Độ Kết Quả Học 
Tập cao nhất. Các phép tính kết quả học tập được thực hiện cho từng tiêu chuẩn của tiểu bang và 
giao nhau trên một bảng 5x5. Bố cục bảng và cách sắp xếp màu sắc sẽ khác nhau tùy theo từng tiêu 
chuẩn, quý vị có thể xem trên trang mạng Bảng Màu 5x5 của Bộ Giáo Dục California (CDE).

Cấp độ Giảm đáng kể Giảm Duy trì Tăng Tăng đáng kể

Rất cao Xanh lá Xanh lá Xanh dương Xanh dương Xanh dương

Cao Xanh lá Xanh lá Xanh lá Xanh lá Xanh dương

Trung bình Vàng Vàng Vàng Xanh lá Xanh lá

Thấp Cam Cam Cam Vàng Vàng

Rất thấp Đỏ Đỏ Đỏ Cam Cam

Đỏ Cam Vàng Xanh lá Xanh dương
Thành tích kém nhất Thành tích tốt nhất

Trong ví dụ về bảng 5x5 ở trên, dữ liệu năm hiện tại của trường học rơi vào mức “Cao”. Trường đã 
duy trì mức độ này, có nghĩa là kết quả không tăng cũng không giảm so với năm trước. “Cao” và “Duy 
Trì” giao nhau, hay gặp nhau, tạo thành Mức Độ Thành Tích tổng thể là màu xanh lá. Các trường học 
(bao gồm trường bán công) và các cơ quan giáo dục địa phương (bao gồm các học khu và văn phòng 
giáo dục quận [COE]) sẽ được xếp Mức Độ Kết Quả Học Tập/màu sắc khi họ có đủ số lượng học 
sinh trong mẫu số của cả năm hiện tại và năm trước - được định nghĩa là có từ 30 học sinh trở lên đối 
với mức toàn thể học sinh và hầu hết các nhóm học sinh. Có một trường hợp ngoại 
lệ là các học khu/COE, khi đó các nhóm học sinh vô gia cư, học sinh được nuôi 
dưỡng tạm thời, và học sinh học tiếng Anh dài hạn bắt buộc phải có ít nhất 15 em.

Để biết thêm chi tiết, xin truy cập trang mạng Hệ Thống Hỗ Trợ Và Bảng Thông 
Tin Học Đường California của CDE.
Xin liên lạc với Phân Hệ Báo Cáo Trách Nhiệm Giải Trình, Đo Lường Và Phân 
Tích qua email tại dashboard@cde.ca.gov. Tháng 8, 2026

https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/fivebyfivecolortables.asp
mailto:dashboard%40cde.ca.gov
https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/index.asp



